
TT Họ và tên Ngày Sinh Số hộ chiếu

1 Đinh Quang Đức 25/09/1994 C3666297

2 Nguyễn Văn Quốc 09/03/1998 C2487072

3 Lâm Việt Anh 01/09/1996 P00874362

4 Nguyễn Quán Linh 23/04/1999 C5567789

5 Nghiêm Khánh Toàn 18/11/1995 C5577683

6 Đào Xuân Tính 27/02/1995 C5502441

7 Thiều Đình Tư 15/08/1992 C5567884

8 Thái Đình Thanh 02/07/1989 Q00421143

9 Lê Văn Linh 06/08/1998 C5569222

10 Trương Nhật Sinh 19/07/1999 C5193885

11 Lê Tùng Hải 27/01/1992 C7482188

12 Ngô Bá Hoan 15/04/1991 N2393311

13 Lê Thị Hạnh 20/04/1998 C3964502

14 Nguyễn Đức Anh 03/08/1987 C1854473

15 Vũ Văn Thắng 07/10/1989 N2392182

16 Nguyễn Văn Trung 21/12/1992 N2475006

17 Hồ Minh Sáng 01/11/1985 N2185990

18 Trần Xuân Trường 19/09/1990 N2279946

19 Phạm Hồng Minh 07/07/1983 C5245854

20 Hà Tiến Tùng 22/06/1997 C5586867

21 Hoàng Đình Kiên 12/05/1996 C4239807

22 Trần Hùng Bách 09/09/1989 C5553824

23 Nguyễn Văn Độ 24/06/1990 C3681046

24 Lê Thanh Duy 27/10/1982 C5502887

25 Vũ Đình Kính 20/06/1986 C5567797

26 Trần Ngọc Đức 25/05/1997 C2219125

27 Lê Văn Hậu 26/01/1997 C2443975

28 Phan Bá Cường 19/09/1998 C5421215

29 Phan Xuân Hồng 06/10/1990 C9606599 

30 Nguyễn Bình Khang 01/10/1999 C5582507

31 Mai Xuân Hậu 04/04/1992 B9791322

32 Đỗ Huy Quý 15/03/1990 C9608760

33 Bùi Quốc Hội 25/11/1997 C4652310

34 Phạm Ngọc Khánh 26/03/1997 Q00234272

35 Đào Xuân Hiệp 20/06/1987 C5562263 

36 Lê Thị Thu Huyền 09/07/1996 E00474901

37 Nguyễn Thị Lan 01/02/1989 P02465946

38 Vũ Phi Hùng 25/04/1996 C5241862

39 Đinh Thị Trinh 21/03/1992 N2371685

40 Nguyễn Trung Kiên 02/03/1994 C0987270
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41 Vũ Thị Thuý 12/07/1992 C2436477

42 Phạm Đình Hướng 25/05/1990 N2476426

43 Hồ Nhữ Toàn 24/11/1995 C5569845 

44 Nguyễn Văn Dũng 09/04/1996 C6831332

45 Lê Ngọc Huy 01/041992 C5429444

46 Nguyễn Văn Minh 15/08/1993 C9322471

47 Trần Hoài Dũng 19/051993 Q00234775

48 Nghiêm Phú Tuyền 24/06/1990 C4591743

49 Trần Xuân Tùng 24/08/1987 N2430601

50 Nguyễn Văn Hoan 08/08/1994 C5577848

51 Lê Đình Chuyển 24/10/1990 C5584326

52 An Văn Huy 21/09/1989 Q00593963

53 Nguyễn Lê Huy 25/09/1978 C4347935

54 Bùi Đình Vượng 01/01/1998 C4048461

55 Đào An Khang 23/08/1995 K0311905

56 Nguyễn Văn Giáp 19/10/1994 C5689930

57 Trần Văn Đức 04/12/2000 P01093685

58 Nguyễn Văn Tuyền 14/09/1988 C5570315

59 Phùng Văn Nhất 23/05/1986 C5571737

60 Nguyễn Văn Mạnh 05/07/1998 C2444876

61 Nguyễn Hoàng Chí 01/01/1997 C5577546

62 Trần Thị Hưng 12/04/1994 P00242302

63 Nguyễn Mạnh Hùng 24/02/1987 C8123959

64 Đặng Hữu Nam 21/01/1999 C8676941

65 Nguyễn Hữu Đại 08/05/1990 C5585203

66 Trần Văn Quý 18/04/1998 C5578530

67 Đặng Minh Tài 07/06/1990 P03719104

68 Ngô Văn Đông 18/05/1992 N2392766

69 Hoàng Nhật Ninh 30/06/1995 C3224104

70 Bùi Mạnh Hùng 13/11/1985 N2209521

71 Phan Xuân Phúc 06/05/1986 N2455698

72 Mai Thị Vân 12/02/1995 C4430811

73 Trần Thị Hoài Lai 14/04/1990 N2140442

74 Văn Huy Đồng 06/06/1986 C3009584

75 Phạm Lan Nhi 27/05/1995 C7062298

76 Nguyễn Văn Bình 12/08/1987 K0473895

77 Phạm Đức Hợp 19/12/1991 Q00582935

78 Vương Đình Duy 15/02/1991 C7876936

79 Vũ Văn Trung 10/11/1994 C2685063

80 Mai Thị Hiền 12/12/1999 Q00060537

81 Đặng Hồng Trọn 01/03/1988 C3926477

82 Nguyễn Văn Thành 24/08/1992 C6114921

83 Tống Đức Thuận 30/08/1984 C7339451

84 Hoàng Anh Gia 12/11/2000 C8267810

85 Võ Minh Hoàng 02/11/1986 N1889610

86 Bùi Văn Đạt 10/01/1997 Q00404699

87 Nguyễn Nho Phương 12/09/1995 E00013608



88 Vương Văn Đôi 28/12/1991 C1274732

89 Phan Công Quân 09/03/1992 C9355929

90 Nông Văn Đức 07/08/1998 C8934688

91 Phan Văn Đại 22/10/1996 C3678815

92 Nguyễn Thị Thoan 06/11/1986 C9975257

93 Nguyễn Trung Độ 28/05/1986 N1871363

94 Lê Văn Thanh 22/04/1996 C2296105 

95 Hoàng Văn Chung 04/10/1990 C5585778

96 Phạm Thế Anh 07/04/1995 B9967066

97 Trịnh Công Sơn 01/08/2003 P01098286

98 Chu Quốc Dũng 13/11/1991 Q00433229

99 Trần Văn Tân 26/06/1988 C0156321

100 Nguyễn Văn Tú 11/02/1991 N2430661

101 Hoàng Công Tuấn 13/03/1996 C3630557

102 Nguyễn Hoàng Anh 01/04/1992 C5571619 

103 Nguyễn Đình Linh 04/04/1990 N2391590

104 Nguyễn Văn Nhỏ 26/02/1994 C3572902

105 Phạm Công Sao 22/07/1988 N2453011

106 Lê Đình Phong 19/10/1994 C3549185

107 Hà Quyết Thắng 20/01/1988 N2474497

108 Hứa Văn Cường 15/11/1986 N2477882

109 Nguyễn Minh Vương 11/11/1990 C5501655

110 Đào Công Ba 22/05/1992 C5581777

111 Trần Văn Thắng 06/09/1988 C5664311

112 Nguyễn Đức Duy 20/07/1989 C5582413

113 Nguyễn Văn Xuân 06/08/1994 C4275366

114 Nguyễn Văn Thao 04/11/1983 C2449949

115 Nguyễn Đức Đạt 04/10/1996 P00529358

116 Trần Bá Tiến 10/05/1991 C5421453


